

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 18/01/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	30
	Nguyễn Xuân Tỵ
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	91
	Nguyễn Thị Minh Thúy
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	93
	Võ Nam Lương
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	95
	Nguyễn Thùy Nhung
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	107
	Nguyễn Tiến Công
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	108
	Lê Văn Sỹ
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	118
	Ngô Thị Lành
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	120
	Trần Lê Hiếu Nghĩa
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	121
	Trần Thị Thu Hương
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	122
	Trương Thị Hoài Thương
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	11 
	124
	Lê Hữu Nghĩa
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12 
	125
	Trần Văn Tiến
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13 
	127
	Võ Anh Đông
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14 
	130
	Nguyễn Văn Chiến
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	131
	Nguyễn Hồng Nam
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	132
	Phạm Hoa
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	133
	Nguyễn Chí Hùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	134
	Nguyễn Thái Bảo
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	135
	Hoàng Thị Lý
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	20 
	136
	Thái Nhật Quang
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	137
	Trương Bé
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	138
	Lê Thị Thùy
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	139
	Nguyễn Ánh Ngọc
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24 
	140
	Đào Hữu Thái
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	141
	Hoàng Thị Huyền
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	26 
	142
	Nguyễn Văn Thái
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	27 
	144
	Võ Thanh Hải
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


